Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng


CHỦ ĐỀ 2: HIĐRO CACBON : METAN VÀ ETILEN
( BÀI 36: METAN  VÀ BÀI 37: ETYLEN)

Metan có CTPT: CH4, PTK = 16 đvC. Etilen có CTPT: C2H4, PTK = 28 đvC
A.  Kiến thức cần đạt:

· Tính chất vật lí của metan và etilen

· Dựa vào CTPT viết được CTCT của metan và etilen. Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử metan và etilen, dự đoán tính chất hóa học .
· Tính chất hóa học của metan và etilen

· Ứng dụng cơ bản của metan và etilen

B.  Nội dung:
I. Tính chất vật lí của CH4 và C2H4
CH4 và C2H4 đều là chất khí, không màu, không mùi, its tan trong nước và nhẹ hơn không khí. ( dCH4 = 16/29, dC2H4 = 28/29 <1)

II. Cấu tạo phân tử: 

Metan có CTPT: CH4


Etilen có CTPT: C2H4
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Đặc điểm cấu tạo: 

· Trong phân tử CH4 có 4 liên kết đơn C- H, bền vững, khó bị đứt trong các phản ứng hóa học nên phản ứng đặc trưng của metan là phản ứng thế.
· Trong phân tử etilen C2H4 có một liên kết đôi (C=C) gồm một liên kết bền và một liên kết kém bền dễ bị đứt trong các phản ứng hóa học nên phản ứng đặc trưng của C2H4 là là phản ứng cộng.

III. Tính chất hóa học:

1. Tính chất hóa học chung: Đều tác dụng với oxi (Phản ứng cháy)

PTTQ: CxHy  +(x+y/2)  O2 → x CO2   +   y H2O
 (to)


CH4   +     2 O2       →  CO2   + 2 H2O
(to)


C2H4   + 3  O2  →   2 CO2   +   2H2O
(to)
Chú ý: phản ửng trên gọi là phản ứng cháy và tất cả các phản này đều có nhiệt độ.
2. Tính chất hóa học riêng:
a.Phản ứng thế với clo của metan:
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(HCl Khí không màu, làm quỳ tím ẩm hóa đỏ)
Hay: CH4  + Cl2    →  CH3Cl  + HCl  (to)
Phản ứng này là phản ứng thế (nguyên tử Cl vào thay thế nguyên tử H trong phân tử metan).

b. Phản ứng cộng brom và phản ứng trùng hợp của etilen:

b1. Phản ứng cộng với brom
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Hiện tượng: Khí etilen làm mất màu dung dịch brom



  b2. Phản ứng trùng hợp: nhiều phân tử etilen cộng hợp với nhau tạo thành polietilen (PE)
PT:   CH2=CH2  +CH2=CH2  +CH2=CH2…→ …CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2...

Hay:     n CH2=CH2   →
( CH2 –CH2 ) n
(xt, to,p)

Etilen
Polietilen (PE)

Trong đó: n là số phân tử etilen phản ứng.
III. Ứng dụng:
· Metan là nhiên liệu,nguyên liệu trong đời sống và sản xuất

· Etilen là nguyên lieeujddeer điều chế nhựa polietilen, rượu etylic, axit axetic…

IV. Vận dụng và hướng dẫn về nhà:

1. Vận dụng:

Câu 1. Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hiđrocacbon?

 A. C2H6, CH4, C6H6, C2H4    


B. CH4, CH3Cl, FeCl3, NaOH  

C. C2H6O, CO2, Na2CO3, CH3NO2    

D. C6H5NH2, C4H10, C5H12, C4H8
Câu 2. Phản ứng nào sau đây được viết đúng?

 A. CH4+Cl2
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CH2+Cl2    


B. CH4+Cl2CH2+2HCl  

C. 2CH4+Cl2
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2CH3Cl+H2    


D. CH4+Cl2
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CH3Cl+HCl

Câu 3. Để có hỗn hợp nổ mạnh nhất giữa khí CH4 và khí oxi thì cần phải trộn chúng theo tỉ lệ thể tích phù hợp nhất là:

 A. 2/3    


B. 4/7  


C. 1/2    


D. 7/8
Câu 4. Tỉ lệ thể tích 𝑉𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛/𝑉(𝑂2) như thế nào để cho hỗn hợp nổ mạnh nhất khi đốt?

 A. 2/3    


B. 1/3  

C. 3/5    


D. ¼
Câu 5. Khí etilen làm cho trái cây mau chín, đó là do:

A. Etilen phản ứng với hơi nước trong không khí toả nhiệt nên quả mau chín.    

B. Etilen phản ứng với nước có trong trái cây, toả nhiệt nên làm quả cây mau chín.  

C. Etilen kích thích sự hô hấp của tế bào trái cây làm cho quả xanh mau chín.    

D. Etilen cho phản ứng cộng với dung dịch brom
Câu 6. Sản phẩm thu được khi cho clo phản ứng với metan theo tỉ lệ 3 : 1 có ánh sáng làm xúc tác là:
 A. CH2Cl và HCl    
B. CHCl3 và HCl  

C. CH3Cl và HCl    
D. CCl4 và HCl

Câu 7. Có bốn lọ đựng 3 chất khí: CH4, CO2, C2H4. Dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết các khí trên?

A. Dung dịch Ca(OH)2 và nước brom.    

B. Dung dịch Na2CO3 và HCl.  

C. Dung dịch Ca(OH)2.    



D. Dung dịch nước brom
Câu 8. Để thu được khí metan tinh khiết có lẫn khí etilen, ta dùng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch nước vôi trong.    


B. Dung dịch NaOH.  

C. Dung dịch nước brom.    


D. Dung dịch muối NaCl
Câu 9. Cho 4,48 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H4 đi qua bình chứa dung dịch nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam. Thể tích các khí đo ở (đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí là:

 A. 30 và 70    

B. 35 và 65  


C. 75 và 25    

D. 90 và 10

Câu 10. Một hiđrocacbon có chứa 25% hiđro theo khối lượng. Công thức hoá học của hiđrocacbon là:

 A. C2H6    

B. C4H10 


 C. C3H6    


D. CH4
Câu 11. Để phản ứng hết với 5,376 lít khí etilen (đktc) thì thể tích dung dịch brom 1M cần dùng là:
A. 0,75 lít    

B. 0,12 lít  


C. 0,24 lít    


D. 0,48 lít

Câu 12. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp (X) gồm CH4 và C2H4. Biết tỉ khối hơi của (X) đối với hiđro bằng 10. Thể tích của CH4 và C2H4 trong (X) lần lượt là:

 A. 2,1 lít và 1,26 lít    B. 0,56 lít và 2,8 lít  C. 1,26 lít và 2,1 lít    D. 2,24 lít và 1,12 lít

Câu 13. Cho 4,2 gam một hiđrocacbon (X) có công thức dạng CnH2n, biết (X) cộng vừa đủ với 

Br2 thu được 20,2 gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:

 A. C4H8    


B. C2H4  


C. C2H2    


D. C2H6
Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (A) thì thấy cứ 1 thể tích (Q) đem đốt sinh ra 4 thể tích CO2 và 5 thể tích hơi nước (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của hiđrocacbon (A) là:

 A. C3H8    


B. C4H10  


C. C3H6    


D. C2H4
Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 1,7gam khí CO và CH4 trong bình chứa khí oxi dư. Dẫn hết sản phẩm cháy đi qua bình chứa nước vôi trong dư, thu được 8 gam kết tủa. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?

 A. 60% và 40%    B. 43,75% và 56,25%  C. 40,75% và 59,25%    D. 30% và 70%

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết 1 lít khí (X) (đktc) nặng 1,25 gam. Công thức phân tử của hiđrocacbon (X) là:

 A. CH4    

B. C2H4  


C. C3H8    


D. C2H6
Câu 17. Đốt cháy 1,6 gam chất hữu cơ (X) chứa hai nguyên tố là cacbon và hiđro, thu được 3,6 gam nước. Công thức phân tử của X là:

 A. CH4    

B. C2H6  


C. C2H4    


D. C2H2
Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon. Lấy toàn bộ khí CO2 sinh ra cho vào 150ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 1M thì thu được 10 gam kết tủa. Công thức phân tử của hiđrocacbon có thể là:

 A. C2H6    


B. CH4  


C. C2H2    


D. C6H6
Câu 19. Một hiđrocacbon mà trong thành phần phân tử chứa 75% cacbon theo khối lượng. Hiđrocacbon có công thức hóa học là:

 A. C4H10    


B. C2H4  


C. C6H6    


D. CH4
Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 1,31 gam hỗn hợp gồm CH4 và C2H6, thấy cần vừa đủ 5,04 gam oxi. Phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

 A. 40% và 60%    B. 42,75% và 57,25%  C. 30,25% và 69,75%    D. 70% và 30%

2. Hướng dẫn về nhà : 
Làm BT trang 116, 119/SGK
Hóa học 8
GV: Hồ Thị Nhung
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